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BÁO CÁO
Tình hình di tích lịch sữ Lũy đá cổ Kỳ Anh 
I.TÌNH HÌNH CHUNG:
Khoảng 30 năm về trước, người dân xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện đoạn thành cổ bằng đá ẩn sâu trong rừng cây. Quá trình mở rộng nghiên cứu, các nhà khảo cổ nhận định đây là hệ thống lũy đá cổ, được xây dựng vào thời kỳ nội chiến Trịnh - Nguyễn, do nhà Trịnh ở Đàng ngoài xây dựng làm phòng tuyến chống quân Nguyễn từ Đàng trong đánh ra.
II. Tình Hình lịch sữ hình thành Lũy đá cổ:
Di tích lũy đá cổ Kỳ Anh được phân bố trên sườn phía Bắc dãy Hoành Sơn kéo dài theo trục từ Đông sang Tây với độ dài trên 30 km. Hiện nay, đoạn thành lũy cổ bằng đá còn nguyên vẹn thuộc địa phận các xã Kỳ Lạc và Kỳ Nam (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Thành lũy cổ qua địa phận xã Kỳ Lạc chính là một đoạn còn lại trong hệ thống lũy cổ Lâm Ấp, thời kỳ Đại Việt - Chăm pa do chúa Lâm Ấp Phạm Văn (năm 345-375) khởi công xây dựng để bảo vệ biên giới.
Đến thế kỷ 17, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, nhận thấy công trình nằm ở vị trí đồi núi cao, dốc đèo hiểm trở, Trịnh Toàn đã củng cố, xây dựng lũy đá thành phòng tuyến quân sự vững chắc để đề phòng quân đội của nhà Nguyễn từ Đàng Trong đánh ra. “Các tài liệu lịch sử ghi lại lũy đá cổ Kỳ Anh có từ vương triều Chăm Pa. Lũy đá cổ Kỳ Anh còn có tên gọi khác là lũy Lâm Ấp hay Ông Ninh…”.
Sử sách ghi lại, năm 1656, quân nhà Nguyễn đánh nhà Trịnh ra đến tận vùng Hồng Lĩnh và phía bắc sông Lam, tướng nhà Trịnh Đào Quang Nhiêu thua chạy về đất An Tràng dâng biểu tạ tội và xin viện binh. Lúc này chúa Trịnh Tráng sai con út là Ninh quốc công Trịnh Toàn vào làm trấn thủ Nghệ An.
Khu vực Đèo Ngang, dãy núi Hoành Sơn, giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay, là mốc phân chia địa giới giữa Giao Chỉ và Chiêm Thành xưa, có vị trí chiến lược về chủ quyền.

III. Thực trạng lũy đá cổ hiện nay:
Hiện nay, tại xã Kỳ Lạc còn khoảng hơn 1,5km thành đá còn nguyên vẹn. Điểm bắt đầu thành đá cổ là chân dốc Đèo Bụt (xã Kỳ Lạc), kéo dài khoảng 1,5km men theo sườn núi lên đỉnh đèo thuộc núi Trầm Hương (nằm trong dãy Hoành Sơn).
Theo quyết định, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lũy đá cổ huyện Kỳ Anh - hạng mục hàng rào bảo vệ lũy đá cổ có tổng mức đầu tư là 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do UBND xã Kỳ Lạc làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2019. Với mục tiêu đầu tư là bảo vệ di tích quốc gia lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc, công trình bao gồm các hạng mục: Phát quang bụi rậm, đào san đất tạo mặt bằng, làm mới hàng rào bao quanh lũy đá cổ cao 1,5m (móng trụ hàng rào bằng bê tông, trụ hàng rào bằng ống thép mạ kẽm, hàng rào bằng lưới B40 khung bằng ống thép mạ kẽm). 
- Về thực trạng hiện nay: Đến nay các hạng mục đã xuống cấp như: Tuyến đường đi bộ dưới chân lũy đá và cả bản thân hệ thống lũy đá đã bị rêu phong, cây cối, cỏ dại mọc bao phủ; nhiều đoạn lũy, lỗ ô vuông, bậc tam cấp, hộc đóng quân… đã bị cây cối “bao vây” che mất dấu tích. Ngay phía chân lũy, bề mặt lũy nhiều lớp đá đã bị phá vỡ và xuống cấp nghiêm trọng.
- Về công tác Quản lý: Từ khi được công nhận di tích lịch sữ lũy đá cổ Kỳ Anh thì chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo vệ, giao cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã quản lý, hàng năm phát quang tổng dọn vệ sinh và cùng với Công chức VHXH hướng dẫn các đoàn tham quan khi đến tham quan tại lũy đá cổ.
 Năm 2022 cùng với các đơn vị tài trợ xã đã hoàn thành công trình Cột cờ tại lũy đá với kinh phí đầu tư 35 triệu đồng kêu gọi từ nguồn xã hội hóa. 
- Những vướng mắc và khó khăn: Từ khi được công nhận di tích lịch sữ cấp quốc gia năm 2014 đến nay công tác quản lý và điều hành khu di tịch găp nhiều khó khăn trong công tác trùng tu, bảo dưỡng và bảo vệ đặc biệt là công tác quản lý di tích. Việc đầu tư để bảo tồn di tích chưa được quan tâm nên nhiều hạng mục của di tích xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.
- Đề xuất:  
Để Lũy đá thực sự là điểm đến tham quan trải nghiệm của người dân và du khách cũng như để tôn tạo, nâng cấp giữ gìn di tích lũy đá UBND xã đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để xây dựng các hạng mục như: Tuyến đường đi lên lũy đá, Hốc đóng quân, bậc tam cấp, tường thành một số nơi bị sạt lỡ xuống cấp nghiêm trọng, bãi để xe cho du khách tham quan... 
Trên đây là báo cáo về tình hình di tích lịch sữ Lũy đá cổ Kỳ Anh nằm trên địa phận xã Kỳ Lạc. Kính mong các cơ quan chức năng và cấp trên quan tâm tạo điều kiện để phát huy vai trò lợi thế của di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Xin chân thành cảm ơn./.
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